
Phụ lục
DANH MỤC CÔNG TRÌNH DUY TU, SỮA CHỮA NĂM 2024

NGUỒN KINH PHÍ: THỦY LỢI PHÍ, BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT TRỒNG LÚA NĂM 2024

( Kèm theo Công văn số               /UBND ngày         /4/2024 của UBND huyện Ba Tơ)

DANH MỤC CÔNG TRÌNH CHI TIẾT
TỔNG VỐN

DỰ KIẾN
 NĂM 2024

Kinh phí
thủy lợi phí

Kinh phí bảo
vệ và

 Phát triển
đất trồng lúa

Ghi chú

Tổng cộng 7.222 6.028 1.194
XÃ BA NGẠC 500 450 50

1 Duy tu, sửa chữa Kênh Nước Nong và Kênh Ba Hăm xã
Ba Ngạc 500 450 50

Lồng ghép thủy lợi
 phí + Bảo vệ và phát

triển đất trồng  lúa
XÃ BA TIÊU 300 300 0

2 Duy tu, sửa chữa Đập Nước Tỉa, xã Ba Tiêu 300 300 0 Vốn thủy lợi phí
XÃ BA VÌ 630 500 130

3 Duy tu, sửa chữa Kênh Vả Diêu thôn Mang Đen, xã Ba Vì 630 500 130
Lồng ghép thủy lợi

 phí + Bảo vệ và phát
triển đất trồng  lúa

XÃ BA XA 630 500 130

4 Duy tu sửa chữa Đập Kênh Vả Bút xã Ba Xa 630 500 130
Lồng ghép thủy lợi

 phí + Bảo vệ và phát
triển đất trồng  lúa

XÃ BA TÔ 970 800 170
5 Duy tu sửa chữa Kênh Ron Loan, xã Ba Tô 800 800 0 Vốn thủy lợi phí

6 Duy tu sửa chữa Kênh TaLui, xã Ba Tô 170 - 170 Vốn Hỗ trợ đất trồng
lúa

XÃ BA THÀNH 215 130 85

7 Duy tu, sửa chữa Kênh Mang Mít 1 Thôn Huy Ba, xã Ba
Thành 215 130 85

Lồng ghép thủy lợi
 phí + Hỗ trợ đất trồng

lúa1
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XÃ BA KHÂM 150 150 0
8 Duy tu sữa chữa Kênh Đồng Răm, xã Ba Khâm 150 150 0 Vốn thủy lợi phí

XÃ BA TRANG 359 265 94

9  Duy tu sửa chữa Kênh  Ruộng Miêu - Gò Kham xã, Ba
Trang 359 265 94

Lồng ghép thủy lợi
 phí + Bảo vệ và phát

triển đất trồng  lúa
THỊ TRẤN BA TƠ 360 300 60

10 Duy tu sữa chữa Kênh N3 Nước Trinh 360 300 60
Lồng ghép thủy lợi

 phí + Bảo vệ và phát
triển đất trồng  lúa

XÃ BA LẾ 100 100 0
11 Duy tu sữa chữa nối tiếp Kênh Gọi Lế xã Ba Lế 100 100 0 Vốn thủy lợi phí

XÃ BA VINH 1.060 870 190

12 Duy tu Sữa chữa Kênh N1 và Xi Phông Nể  Hà, xã Ba
Vinh 470 470 0 Vốn thủy lợi phí

13 Duy tu Sữa chữa Kênh Mương Gò, xã Ba Vinh 400 400 0 Vốn thủy lợi phí

14 Nối tiếp kênh N2 Gia Thủy xã Ba Vinh 190 - 190 Vốn Bảo vệ và phát
triển đất trồng  lúa

XÃ BA ĐIỀN 400 350 50

15
Duy tu sữa chữa Đập Làng Tương và Xi phông  Kênh
chính Nể Hà , xã Ba Điền 400 350 50

Lồng ghép thủy lợi
 phí + Bảo vệ và phát

triển đất trồng  lúa
XÃ BA CUNG 200 200 0

16 Duy tu, sửa chữa Kênh Đồng Ron, xã Ba Cung 200 200 0 Vốn thủy lợi phí
XÃ BA GIANG 223 188 35
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17 Duy tu sữa chữa Kênh Nước Tố xã Ba Giang 223 188 35
Lồng ghép thủy lợi

 phí + Bảo vệ và phát
triển đất trồng  lúa

XÃ BA DINH 650 500 150

18 Duy tu sữa chữa Kênh và cầu máng Nước Lang, xã Ba
Dinh 650 500 150

Lồng ghép thủy lợi
 phí + Bảo vệ và phát

triển đất trồng  lúa
XÃ BA BÍCH 475 425 50

19 Duy tu sữa chữa Đập và Kênh Diêu Năng xã Ba Bích 475 425 50
Lồng ghép thủy lợi

 phí + Bảo vệ và phát
triển đất trồng  lúa
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